
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

Họ và tên:........................................     

Lớp: 5....... 

 

                                                                         

        Thứ ……  ngày … tháng … năm 2026 

         TỰ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

                NĂM HỌC: 2025 - 2026 

                    MÔN: TOÁN 

                       Thời gian: 35 phút 

Điểm GV chấm Nhận xét của giáo viên 

 

  

 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh vào các ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    4 phút 12 giây = ………...  

A.  4, 12 phút             B. 4,2 phút                 C. 240 giây          D. 240 phút 

Câu 2. (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    1,02 m3 = ......... cm3. 

A.  102               B. 1 020                 C. 102 000          D. 1 020 000 

Câu 3. (0,5 điểm) Thể tích của một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 8 

dm và chiều cao 7,5 dm là: 

A.  720 m3        B. 72 m3                 C. 720 dm3          D. 7200 dm3 

Câu 4. (0,5 điểm) Một kệ sách trưng bày 36 cuốn tiểu thuyết và 24 cuốn truyện tranh. Hỏi tỉ 

số phần trăm giữa số cuốn truyện tranh và tổng số cuốn sách là bao nhiêu? 

A.  40%           B. 24%     C. 66%   D. 60% 

Câu 5. (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số thập phân 273,18 là:  

    A. 
8

10
    B. 

8

100
    C. 

8

1000
    D. 8 

Câu 6. (0,5 điểm) Cho tam giác có đáy và chiều cao tương ứng lần lượt là 9 cm và 1,1 dm. 

Tính diện tích tam giác đó. 

A. 49,5 cm2   B. 4,95 cm2                  C. 49,5 dm2  D. 4,95 dm2 

Câu 7. (0,5 điểm) Một khu vườn trồng tất cả 184 cây táo và lê, trong đó số cây táo bằng 
3

5
 số 

cây lê. Hỏi khu vườn đó trồng bao nhiêu cây táo? 

A.  115 cây   B. 23 cây    C. 69 cây   D. 276 cây 

Câu 8. (0,5 điểm) Nhân ngày hội đọc sách, thư viện đã thống kê số lượt đọc sách của học sinh 

các khối trong tháng 3 và ghi lại vào bảng sau: 

Khối 1 2 3 4 5 

Truyện tranh 25 30 28 32 31 

Sách khoa học 12 20 25 24 21 

 



Dựa vào bảng biểu hãy cho biết phát biểu nào dưới đây đúng: 

A. Số lượt đọc truyện tranh ít hơn số lượt đọc sách khoa học. 

B. Số lượt đọc truyện tranh của khối 5 là nhiều nhất. 

C. Có 3 khối có trên 20 lượt đọc sách khoa học. 

D. Khối đọc nhiều sách khoa học nhất là khối 4. 

II. Tự luận (6 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Tính  

a) 2 giờ 48 phút  + 13 giờ 27 phút   b) 8 phút 54 giây – 5 phút 36 giây 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  

c) 5 ngày 4 giờ x 5                                                 10 giờ 35 phút : 5 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  

Bài 2. (1 điểm) 

a) Tính giá trị biểu thức 

    376,9 + 4,02 x 25 

           ………………………. 

           ………………………. 

b) Điền số vào chỗ chấm 

- 54 km/h = …………….m/s 

- 3 m3 78dm3 = ………..m3 

Bài 3. (2,5 điểm) Anh Nam đi công tác từ Hà Nội đến Hải Phòng. Anh khởi hành lúc 11 giờ 

15 phút với vận tốc 36 km/h. Anh đến nơi lúc 15 giờ 45 phút. Trên đường đi anh dừng lại nghỉ 

hết 1 giờ. Hỏi quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài bao nhiêu km? 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Bài 4. (0,5 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất: 0,75 × 49 + 
3

4
 × 35 + 7,5 × 1,6 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  



 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 5 

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025-2026 

I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

 - HS khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm 

Câu 1 

(0,5đ) 

Câu 2 

(0,5đ) 

Câu 3 

(0,5đ) 

Câu 4 

(0,5đ) 

Câu 5 

(0,5đ) 

Câu 6 

(0,5đ) 

Câu 7 

(0,5đ) 

Câu 8 

(0,5đ) 

B D C A B A C C 

 

II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)     

Bài 1. Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 

a. 2 giờ  48 phút           

+ 13 giờ 27 phút 

   15 giờ 75 phút 

Hay 16 giờ 15 phút 

b. 8 phút 54 giây 

  – 5 phút 36 giây 

     3 phút 18 giây 

 c. 5 ngày 3 giờ  

      x          7     

    35 ngày 21 giờ 

Hay 5 tuần 21 giờ                                     

 

10 giờ 35 phút     5 

0 35 phút  2 giờ 7 phút 

0 

Bài 2. Mỗi phần đúng được 0,5 điểm 

a)      376,9 + 4,02 x 25 

           = 376,9 + 100,5 

           = 477,4 

b) - 54 km/h =  15 m/s 

     - 3 m3 78dm3 = 3,078 m3 

Bài 3. (2,5 điểm)  

Thời gian anh Nam đi từ Hà Nội đến Hải Phòng không tính thời gian nghỉ là: 

15 giờ 45 phút – 11 giờ 15 phút – 1 giờ = 3 giờ 30 phút                0,5 điểm 

Đổi 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ                     0,5 điểm 

Quãng đường anh Nam đi công tác dài là: 

36 x 3,5 = 126 (km)               1 điểm 

Đáp số: 126 km              0,5 điểm 

Bài 4. 0,5 điểm 

= 0,75 × 49 + 0,75 × 35 + 0,75 × 16 

= 0,75 × (49 + 35 + 16) 

= 0,75 × 100 = 75 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

Họ và tên:........................................     

Lớp: 5....... 

 

                                                                         

      Thứ ……  ngày … tháng … năm 2026 

          KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

                NĂM HỌC: 2025 - 2026 

                    MÔN: TIẾNG VIỆT- Đọc  

                       Thời gian: 35 phút 

Điểm GV chấm Nhận xét của giáo viên 

 

  

 

 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

I/ Đọc tiếng (3 điểm): .............. 

II/ Đọc hiểu (7 điểm): .................. 

                                                           

                                                                                                

 



* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện yêu cầu: 

Câu 1. Những hình ảnh nào miêu tả màn đêm ở làng quê? 

A. Đêm lặng thầm gọi về những giấc ngủ, dịu dàng bao bọc, ôm ấp lên cỏ cây và vạn vật. 

B. Tiếng nhạc dập dìu từ một quán cà phê vọng lại.         

C. Tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng.             

D. Tiếng sóng vỗ bờ của những dòng sông.      

Câu 2. Những hình ảnh nào cho thấy dòng sông không ngủ? 

A. Sông im lặng chìm trong những giấc mơ.                          

B. Dòng sông tĩnh lặng tuyệt đối. 

C. Sóng chẳng bao giờ im lìm, đắm chìm trong những giấc mơ, mà cả khi mệt mỏi cũng luôn 

lăn tăn trở mình thao thức...   

D. Dòng sông thức khi nước lũ tràn về. 

Câu 3. Dòng sông đã gắn bó với con người như thế nào? 

A. Chỉ là cảnh đẹp để ngắm nhìn vào ban đêm 

B. Là nơi vui chơi của trẻ em trong làng 

C. Luôn chảy trôi cùng thời gian, ghi lại bao vui buồn của làng xóm, gắn với huyền thoại và 

lịch sử dân tộc 

D. Chỉ xuất hiện trong mùa mưa và mùa hạn 

Câu 4. Hình ảnh “đêm lặng thầm gọi về những giấc ngủ” trong đoạn văn đầu nói lên điều gì? 

A. Thể hiện sự sợ hãi trước bóng đêm 

B. Gợi tả cảnh đêm yên tĩnh, tạo nền tương phản cho hình ảnh dòng sông thức 

C. Miêu tả một khu rừng vắng lặng 

D. Thể hiện đêm là thời gian dòng sông ngừng chảy 

Câu 5. Vì những lí do gì đất nước ta được gọi là “đất nước của những dòng sông”? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Từ có thể thay thế từ phấp phỏng trong câu: “Những dòng sông thức suốt mùa mưa 

khi con nước lũ tràn về trong mắt người những âu lo, phấp phỏng.” là: 

    A. buồn bã                       B. trầm ngâm                  C. nhọc nhằn                       D. thấp thỏm 

Câu 7.  Hai câu “Những dòng sông thức suốt mùa mưa khi con nước lũ tràn về trong mắt người 

những âu lo, phấp phỏng. Những dòng sông thức trọn mùa hạn khi nước cạn chỉ còn cát phơi 

mình, âm thầm trơ trọi một niềm đau.” được liên kết với nhau bằng cách nào? Hãy chỉ rõ. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

Câu 8. Xác định từ loại được gạch chân trong các từ sau: 



Nhưng kì lạ thay, sóng chẳng bao giờ im lìm, đắm chìm trong những giấc mơ, mà cả khi 

mệt mỏi cũng luôn trở mình thao thức.  

Câu 9.  Phân tích cấu tạo ngữ pháp trong câu sau: 

        Đêm hí hửng trườn từ khu vườn xuống dòng sông, lênh loáng trên mặt nước dát vàng ánh 

trăng. 

Câu 10. Viết 1 câu ghép nói về một cảnh đẹp  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025-2026 

 

I/ TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm)  

 - HS khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm 

Câu 1 

(0,5đ) 

Câu 2 

(0,5đ) 

Câu 3 

(0,5đ) 

Câu 4 

(0,5đ) 

Câu 6 

(0,5đ) 

A C C B D 

 

Câu 5. Học sinh có thể nêu được một số ý như       1 điểm 

Đất nước ta được gọi là “đất nước của những dòng sông” vì có rất nhiều dòng sông, mỗi dòng 

sông đều có vẻ đẹp riêng và gắn với lịch sử, huyền thoại của dân tộc. Dòng sông còn gắn bó 

với đời sống và cảm xúc của con người Việt Nam. 

Câu 7.  Phép lặp từ ngữ: Lặp từ “Những dòng sông”   0,5 điểm 

Câu 8. Xác định từ loại được gạch chân trong các từ sau:   1 điểm 

Nhưng kì lạ thay, sóng chẳng bao giờ im lìm, đắm chìm trong những giấc mơ, mà cả khi  

KT       DT    TT  ĐT 

mệt mỏi cũng luôn trở mình thao thức.  

      ĐT 

Câu 9.  Phân tích cấu tạo ngữ pháp trong câu sau:  1 điểm 

        Đêm /hí hửng trườn từ khu vườn xuống dòng sông, lênh loáng trên mặt nước dát vàng  

 CN   VN 

ánh trăng. 

Câu 10. Viết 1 câu ghép nói về một cảnh đẹp   1 điểm 

Mẫu: Em đã từng ghé thăm vịnh Hạ Long, một cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước ta.  


